
LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

I ĐẤT QUỐC PHÒNG

1 Thao trường bắn và huấn luyện CQP 4,00 4,00 4,00  Đào Xá 2025-2030

2 Đất quốc phòng CQP 1,60 1,60 1,60
TT Thanh Thủy, Tân 

Phương
Khu 1 2025-2030

3 Mở rộng Trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện CQP 0,29 0,29 0,29 TT.Thanh Thủy 2025-2030

Tổng diện tích 5,89 5,89

II  ĐẤT AN NINH 

1 Trụ sở Đội CS PCCC&CNCH mặt nước CAN 1,60 1,60 1,60  Tân Phương Bãi Cao 2025-2030

Tổng diện tích 1,60 1,60

III ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP

1 Khu công nghiệp Trung Hà SKK 115,21 115,21 73,59 12,50 4,00 1,50 14,36 5,26 4,00 Xuân Lộc 2025-2030

Tổng diện tích 115,21 115,21

IV ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

1 Cụm công nghiệp Hoàng Xá SKN 37,62 34,66 2,96 1,20 3,28 0,73 0,35 0,20
Đồng Trung, 

Hoàng Xá
2025-2030

2 Cụm công nghiệp Yến Mao SKN 60,00 60,00 0,50 3,00 29,00 25,50 0,50 0,50 1,00 Tu Vũ Khu 15 2025-2030

Tổng diện tích 97,62 34,66 62,96

V ĐẤT CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

1
Đầu tư XD xưởng chế biến khoáng sản

kaolin, felspat, mica 
SKS 0,53 0,53 0,53 Tân Phương Khu 4 2025-2030

2 Khu khai thác chế biến khoáng sản SKS 2,00 2,00 2,00 Sơn Thủy Khu 7 2025-2030

4 Dự án khai thác khoáng sản SKS 50,00 50,00 50,00 Đào Xá

Gò Áng Gia, Gò Nhổm 

Vung, Gò Trúc Lớn, Gò 

Bằng, Gò Khe Đỗ Lưới, 

Gò Cháu, Gò Hố Đảng, 

Gò Chợ Giời, Gò Dộc 

Đắm, Gò Đèo Dài, Gò 

Chè, Gò Chùa

2025-2030

5 Dự án khai thác khoáng sản SKS 50,00 50,00 5,00 5,00 40,00

TT Thanh Thủy, Đào 

Xá, Tân Phương, Sơn 

Thủy

2025-2030

6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,00 2,00 0,28 1,72 Tu Vũ Khu 11 2025-2030

Tổng diện tích 104,53 104,53

VI ĐẤT GIAO THÔNG

1

Cải tạo nâng cấp đê Tả, hữu Ngòi Lạt kết 

hợp đường tránh lũ và sơ tán dân, huyện 

Thanh Thủy và Thanh Sơn

DGT 5,50 5,50 5,50 Huyện Thanh Thủy 2025-2030

2

Đường tránh lũ và sơ tán dân Bảo Yên - Sơn 

Thủy - Tất Thắng, huyện Thanh Thủy và 

Thanh Sơn

DGT 3,60 3,60 3,60 Huyện Thanh Thủy 2025-2030

3
Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - 

Thanh Sơn
DGT 7,00 7,00 5,00 1,70 0,30 Huyện Thanh Thủy 2025-2030

4
Đường giao thông kết nối quốc lộ 32 đi quốc 

lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình
DGT 74,65 74,65 20,14 18,22 8,75 5,70 15,43 3,53 1,63 1,25 Huyện Thanh Thủy 2024

5

Các tuyến đường nội thị mới kết nối đường 

Tỉnh lộ 317 đi 317G và các tuyến từ đồng 

Bưởi đi chợ thị trấn

DGT 10,00 10,00 10,00 TT.Thanh Thủy 2025-2030

6

Tuyến đường kết nối Tỉnh lộ 317D đi Thạch 

Khoán (đoạn từ đồng Đẹ, khu 1 đi Thạch 

Khoán)

DGT 4,20 4,20 1,00 0,50 1,10 0,20 0,20 0,50 0,70 TT.Thanh Thủy 2025-2030

7
Tuyến đường từ đường 317G đi Hồ Suối 

Rồng (đoạn từ đồng Bưởi đi Hồ Suối Rồng)
DGT 4,50 4,50 0,10 0,50 3,00 0,30 0,50 0,10 TT.Thanh Thủy 2025-2030

8

Tuyến đường kết nối đường Tỉnh lộ 316 đi 

đường Tỉnh lộ 317G (đoạn từ Công an huyện 

đi nghĩa trang Bãi Bằng)

DGT 2,00 2,00 0,10 0,10 1,50 0,30 TT.Thanh Thủy 2025-2030

9

Tuyến đường từ đường Tỉnh lộ 316 (đoạn 

khu 7) qua đường Tỉnh lộ 317G đi Đồng 

Bạch Thủy

DGT 3,00 3,00 1,00 0,50 0,80 0,20 0,50 TT.Thanh Thủy 2025-2030

10

Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào khu xử lý 

rác thải thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh 

Thủy, tỉnh Phú Thọ

DGT 0,85 0,85 0,85 TT Thanh Thủy 2025-2030

11

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông 

nội thị thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh 

Thủy

DGT 1,50 1,50    0,10    0,60    0,30    0,30    0,20 TT Thanh Thủy 2024

12 Xây dựng bãi đỗ xe DGT 4,30 4,30 3,10 1,20 TT Thanh Thủy

Đông Đẹ (2,2ha); Đồng 

Bờ khu 4 (0,9 ha); Đồng 

Bờ Khu 8 (1,2ha)

2025-2030

13
Cải nâng cấp đường giao thông liên xã Bảo 

Yên - Sơn Thủy - Hoàng Xá
DGT 2,00 2,00 1,40 0,60 Sơn Thủy, Bảo Yên 2025-2030

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030 HUYỆN THANH THỦY
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14
Cải tạo nâng cấp đường TL 317C ( Đoan Hạ 

- Hoàng Xá - Thắng Sơn)
DGT 8,10 8,10 2,03 1,00 1,64 1,05 1,00 1,38 Đoan Hạ, Hoàng Xá 2025-2030

15

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, 

nâng cấp đường Tỉnh 317C đoạn từ km0+00 

đến km6+600

DGT 3,30 3,30 1,11 2,00 0,04 0,04 0,06 0,05 Đoan Hạ, Hoàng Xá 2024

16

Đường Bảo Yên - Sơn Thủy (đoạn từ đường 

317 nối với đường liên xã Đào Xá - Hoàng 

Xá)

DGT 2,30 2,30 2,30 Bảo Yên, Sơn Thủy 2025-2030

17 Quy hoạch hệ thống giao thông xã Bảo Yên DGT 18,78 18,78 2,00 11,47 5,31 Bảo Yên 2025-2030

18
Chuyển mục đích đất bưu điện văn hóa sang

đất giao thông
DGT 0,03 0,03 0,03 Bảo Yên Bưu điện xã Bảo Yên 2025-2030

19 Đường GT liên thôn khu 1,2,3,4 DGT 0,25 0,25 0,25 Đoan Hạ 2025-2030

20

Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ đường tỉnh 

317C kết nối đường nối QL32 đi QL70B 

(qua xã Đoan Hạ)

DGT 2,40 2,30 0,30 1,80 0,20 Đoan Hạ Công trình dạng tuyến 2025-2030

21

Cải tạo, nâng cấp đường TL 316B (Hưng 

Hóa đi Tân Phương); Cải tạo, nâng cấp 

đường dẫn cầu Đồng Quang với KCN Hoàng 

Xá

DGT 4,60 2,80 8,50 2,50 1,00 1,20 0,60 0,70 2,50 Tân Phương, Đào Xá 2024

22 Các tuyến đường giao thông nội đồng đồng DGT 1,30 1,30 1,30 Tân Phương 2025-2030

23 Đường giao thông nông thôn Bãi Cao DGT 0,70 0,70 0,70 Tân Phương Bãi Cao 2025-2030

24

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường tỉnh 

316 đi trường mầm non, tiểu học, THCS và 

trạm y tế xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy 

(Giai đoạn 1)

DGT 0,25 0,25 0,10 0,15 Tân Phương 2025-2030

25
Tuyến đường nối từ đường 316B đi trung 

tâm giáo dục thường xuyên
DGT 2,10 2,10 2,10 Tân Phương 2025-2030

26
Tuyến đường đấu nối đường 316b đi trung 

tâm giáo dục thường xuyên với đường 317G
DGT 2,00 2,00 0,20 0,70 0,10 0,30 0,70 Tân Phương 2025-2030

27

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông 

nông thôn từ ĐT 316 đi qua trường tiểu học 

đến ĐT 317G xã Tân Phương

DGT 1,20 1,20 0,20 0,80 0,20 Tân Phương 2025-2030

28
Quy hoạch đường giao thông khu Ao Đỗi xã

Xuân Lộc
DGT 1,00 1,00 0,15 0,85  Xuân Lộc 2025-2030

29
Tuyến đường nối từ khu công nghiệp Trung

Hà đến trước cửa UBND xã Xuân Lộc
DGT 3,00 3,00 3,00  Xuân Lộc 2025-2030

30
Cải nâng cấp đường giao thông liên xã Trung 

Nghĩa - Phượng Mao - Yến Mao
DGT 0,50 0,50 0,10 0,20 0,20 Tu Vũ  Phượng Mao cũ 2025-2030

31
Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 317B thuộc 

địa phận xã Tu Vũ
DGT 5,00 5,00 2,00 2,00 1,00 Tu Vũ 2025-2030

32
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 

317B đi khu 10 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy
DGT 2,48 2,48 0,60 0,50 0,58 0,30 0,50 Tu Vũ 2025-2030

33

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ 

trường tiểu học Tu Vũ kết nối đường tỉnh lộ 

317

DGT 2,01 2,01 0,70 0,30 0,61 0,40 Tu Vũ 2025-2030

34 Đường liên xã Sơn Thủy - Cự Thắng DGT 6,25 6,25 1,00 1,25 2,00 2,00 Sơn Thủy 2025-2030

35
Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ trường 

mầm non Sơn Thủy đi đường liên xã
DGT 0,50 0,50 0,50 Sơn Thủy 2025-2030

36

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thạch 

Đồng đoạn từ đường tránh lũ (hội trường 

khu 2) đến đường tránh lũ (hội trường khu 7)

DGT 0,90 0,90 0,20 0,10 0,25 0,30 0,05 Thạch Đồng 2025-2030

37
Tuyến đường từ khu công nghiệp Trung Hà 

đi đường tỉnh 317G 
DGT 8,00 8,00 3,00 1,30 1,00 0,80 0,60 0,30 0,50 0,5

Thạch Đồng, Xuân 

Lộc, Đào Xá
2025-2030

38 Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 DGT 60,50 60,50 6,43 41,50 2,90 1,80 0,80 1,00 2,00 2,00 0,07 1,60 0,10 0,30 0,50 Đào Xá, Thạch Đồng 2025-2030

39

Đầu tư xây dựng tuyến đường GTNT khu 7 

xã Đào Xá đi đường tỉnh 316B thuộc địa 

phận xã Đào Xá

DGT 0,85 0,85    0,30    0,15    0,10    0,10    0,10    0,05    0,05 Đào Xá 2024

40

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ 

nhà văn hóa khu 11 xã Đào Xá kết nối 

đường tỉnh 316G

DGT 3,05 3,05 1,00 0,50 0,60 0,50 0,30 0,15 Đào Xá 2025-2030

41

Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Sơn 

Thủy- Hoàng Xá kết nối tỉnh lộ 317, huyện 

Thanh  Thủy

DGT 2,04 2,04 1,30 0,30 0,20 0,15 0,04 0,05 Hoàng Xá 2025-2030

42

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thủy sản đoạn 

từ cầu Ông Cận đi cầu Thanh Niên xã Hoàng 

Xá

DGT 3,80 3,80 0,40 0,20 0,60 2,20 0,40 Hoàng Xá 2025-2030

43

Cải tạo nâng cấp tuyến đường huyện đoạn từ 

đường tỉnh 317C (xã Hoàng Xá) đi xã Cự 

Đồng (huyện Thanh Sơn).

DGT 2,80 2,80 1,00 0,60 1,20 Hoàng Xá 2025-2030

44
Quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn

huyện
DGT 20,85 20,85 3,50 10,50 2,00 3,00 1,00 0,85 Thạch Đồng 2025-2030

45

Dự án tuyến đường nối từ cầu Đồng Quang 

đến Quốc lộ 32 tại Ngã ba Việt Tiến, xã Địch 

Quả, huyện Thanh Sơn

DGT 21,62 21,62    3,52    7,23    4,56    1,20    0,85    3,06    0,40    0,60    0,20 
Đồng Trung, Đoan Hạ 

và Hoàng Xá
2024
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46
Quy hoạch tuyến đường nối từ đường Tỉnh

317G đi sân vận động xã Hoàng Xá mới
DGT 1,00 1,00 0,55 0,20 0,25 Hoàng Xá Khu 7, khu 8 2025-2030

47
Đường giao thông nội đồng Đồng Ao Tiên đi

đường tỉnh 317G
DGT 2,00 2,00 1,60 0,40 Đoan Hạ

Ao Tiên, Đồng Nâu, Cầu 

Viềng
2025-2030

48
Đường giao thông nội đồng Cầu Đồng Nâu

đi Cầu Viềng 
DGT 0,70 0,70 0,50 0,20 Đoan Hạ Đồng Nâu, Cầu Viềng 2025-2030

49 Xây dựng cầu Tu Vũ DGT 0,50 0,50 0,50 Tu Vũ Khu 9 2025-2030

50
Tuyến đường nối từ UBND xã Tu Vũ mới đi

đường 317G
DGT 1,80 1,80 1,00 0,10 0,50 0,10 0,10 Tu Vũ Khu 8, 9 2025-2030

51
Tuyến đường nối đường 317G, khu 11 đi

Đầm Vùng, khu 15
DGT 3,00 3,00 0,30 0,60 0,80 1,00 0,30 Tu Vũ Khu 11, khu 15 2025-2030

52
Tuyến đường nối đường 317G, khu 16 đi

đường 317, khu 13
DGT 3,50 3,50 0,60 0,50 0,80 1,30 0,30 Tu Vũ Khu 13, khu 15, khu 16 2025-2030

53

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện đoạn từ 

UBND xã Đồng Trung đi đường dẫn Cầu 

Đồng Quang

DGT 1,40 1,40 0,50 0,40 0,10 0,10 0,20 0,10  Đồng Trung 2024

54

 Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường giao 

thông kết nối QL.32 với QL.70B của tỉnh 

Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình vào Vườn Vua, xã 

Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy

DGT 0,67 0,67    0,09    0,15    0,43   Đồng Trung 2024

55

Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 316 

đoạn Km 00 đến Km10+750 thuộc địa phận 

huyện Thanh Thủy

DGT 15,20 15,20    1,20    1,00    3,50    2,00    2,00    2,50    1,00    1,20    0,80 

Các xã: Xuân Lộc, 

Thạch Đồng, Tân 

Phương và thị trấn 

Thanh Thủy

2024

56

Đường GTNT liên xã Đào Xá - Hoàng Xá 

(Hợp nhất Dự án cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông kết nối quốc lộ 32 với quốc lộ 

70B tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình)

DGT 29,70 29,70 11,29 5,50 1,50 6,50 4,31    0,60 

Xã Đào Xá, xã Tân 

Phương, TT Thanh 

Thủy, xã Bảo Yên, xã 

Đoan Hạ, xã Hoàng Xá

2024

57

Tuyến đường kết nối các tỉnh Hòa Bình - 

Phú Thọ - Thành phố Hà Nội - Tuyên Quang 

theo các hướng tuyến đường tỉnh ĐT.316, 

ĐT.317, DDT323 và một số tuyến đường 

khác

DGT

Tu Vũ, Đồng Trung, 

Đoan Hạ, Bảo Yên, 

Thị trấn Thanh Thủy, 

Tân Phương, Xuân 

Lộc, Thạch Đồng

2025-2030

58 Mở rộng đường tỉnh lộ 317G DGT 90,00 90,00

Tu Vũ, Đồng Trung, 

Hoàng Xá, Đoan Hạ, 

Bảo Yên, Thị Trấn 

Thanh Thủy

2025-2030

Tổng diện tích 468,83 468,83

VII ĐẤT THỦY LỢI

1
Trạm xử lý nước thải khu Đồng Sạn, TT 

Thanh Thủy
DTL 0,52 0,52 0,24 0,10 0,12 0,06 TT.Thanh Thủy Đồng Sạn 2025-2030

2
Dự án hệ thống ngòi tiêu Đoan Hạ, Hoàng 

Xá (DA WB 7)
DTL 3,00 3,00 2,30 0,70

Bảo Yên, Đoan Hạ, 

Hoàng Xá, Đồng Trung
2025-2030

3 Dự án kè bờ tả sông Đà DTL 0,35 0,35 0,35  Xuân Lộc 2025-2030

4 Dự án tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy DTL 0,08 0,08 0,08 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

5
Kè khẩn cấp bờ vở Sông Đà đoạn Km4+800 - 

 KM6+000 đê tả Đà trên địa bàn xã Yến Mao
DTL 3,00 3,00 3,00 Tu Vũ 2025-2030

6
Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Đà, 

thuộc địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy
DTL 2,10 2,10 2,10 Tu Vũ 2025-2030

7 Đất kênh mương nội đồng DTL 0,20 0,20 0,20 Đoan Hạ 2025-2030

8 Trạm bơm đầu làng DTL 0,20 0,20 0,20 Đoan Hạ 2025-2030

9

Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Sụ, xã Tân 

Phương; Cải tạo, nâng cấp hồ Dộc Hẹp, xã 

Đào Xá

DTL 4,74 4,74    0,50    1,00    1,30    0,12    0,42    0,35    0,40    0,25    0,40 Tân Phương, Đào Xá 2024

10
Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương xã 

Tân Phương - Thạch Đồng - Xuân Lộc 
DTL 5,20 5,20 2,80 1,00 0,20 1,20

Tân Phương, Thạch 

Đồng, Xuân Lộc
2025-2030

11

Dự án Xử lý sạt lở bờ vở sông đoạn k20+420 

đến k21+400 và đoạn k21+950 - k22+940 đê 

Tả Đà, huyện Thanh Thủy

DTL 3,00 3,00 2,50 0,46 0,04
Bảo Yên, 

TT Thanh Thủy
2025-2030

12

Kè chống sạt lở bờ, vở sông đoạn Km29-

Km30 đê tả đà, thuộc xã Xuân Lộc, huyện 

Thanh Thủy (Giai đoạn II)

DTL 5,00 5,00 2,30 2,50 0,20 Xuân Lộc 2025-2030

13

Dự án: Cải thiện hệ thống thủy lợi huyện 

Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thuộc 

dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có 

tưới tỉnh Phú Thọ

DTL 1,13 1,13    0,16    0,14    0,10    0,21    0,16    0,36 
 Các xã: Đoan Hạ, Bảo 

Yên, Hoàng Xá
2024

14

Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu úng các xã 

Tân Phương, Thạch Đồng, Xuân Lộc, Đào 

Xá

DTL 3,40 3,40 2,50 0,20 0,40 0,30

Tân Phương, Thạch 

Đồng, Xuân Lộc, Đào 

Xá

2025-2030

15

Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có 

tưới tỉnh Phú Thọ thuộc dự án Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7).

DTL 0,89 0,89 0,89 Huyện Thanh Thủy 2025-2030
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16 Quy hoạch đất thủy lợi DTL 5,00 5,00 4,50 0,50
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

Tổng diện tích 37,29 37,29

VIII ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA

1 Nhà bia tưởng niệm xã Sơn Thủy DVH 0,07 0,07 0,07 Sơn Thủy Khu 4 2025-2030

2 Nhà văn hóa khu 4, 5 xã Sơn Thủy DVH 0,16 0,16    0,16 Sơn Thủy Trụ sở UBND xã 2025-2030

3 Nhà văn hóa khu 6 xã Sơn Thủy DVH 0,07 0,07 0,07 Sơn Thủy Khu 6 2025-2030

4 Bia tưởng niệm liệt sỹ xã Tân Phương DVH 0,12 0,12 0,12 Tân Phương Khu 1 2025-2030

5 Nhà văn hóa khu 2 xã Tân Phương DVH 0,24 0,24 0,24 Tân Phương Đồng Hậu Xá 2025-2030

6 Nhà văn hóa khu 4 xã Tân Phương DVH 0,15 0,15 0,15 Tân Phương  Đồng Miễu, Chạo, Khu 4 2025-2030

7 Mở rộng nhà văn hóa khu 8 xã Tân Phương DVH 0,05 0,05 0,01 0,04 Tân Phương Đồi Dê, khu 8 2025-2030

8 Nhà văn hóa khu 1 xã Tu Vũ DVH 0,05 0,05 0,05 Tu Vũ Khu 1 2025-2030

9
Nhà văn hóa khu 5 (khu Khuỷnh Ngoài), 

xã Tu Vũ
DVH 0,05 0,05 0,05 Tu Vũ Khu 5 2025-2030

10 Nhà văn hóa khu 13 xã Tu Vũ DVH 0,07 0,07 0,07 Tu Vũ Khu 13 2025-2030

11 Nhà văn hóa khu 12 xã Tu Vũ DVH 0,10 0,10 0,10 Tu Vũ Khu 12 2025-2030

12
Điểm sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân

tộc Mường
DVH 1,30 1,30 0,10 1,20 Tu Vũ Đồng Trong, Khu 6 2025-2030

13 Nhà văn hóa khu 14 xã Tu Vũ DVH 0,08 0,08 0,08 Tu Vũ (Khu 9, Phượng Mao cũ) 2025-2030

14 Nhà văn hóa khu 18 xã Tu Vũ DVH 0,25 0,25 0,25 Tu Vũ Khu 18 2025-2030

15 Nhà văn hóa khu 2, xã Tu Vũ DVH 0,20 0,20 0,20 Tu Vũ
Khu 2 (Sân thể thao xã 

Tu Vũ cũ)
2025-2030

16
Nhà văn hóa khu 10 xã Tu Vũ (quy hoạch

mới)
DVH 0,15 0,15 0,15 Tu Vũ Khu Thành Long, khu 10 2025-2030

17 Nhà văn hóa khu 1 xã Xuân Lộc DVH 0,07 0,07 0,07  Xuân Lộc Khu 1 2025-2030

18 Nhà văn hóa khu 4 xã Xuân Lộc DVH 0,10 0,10 0,10 Xuân Lộc Khu 4 2025-2030

19
Xây dựng nhà văn hóa khu 3 xã Xuân 

Lộc
DVH 0,08 0,08 0,08  Xuân Lộc Khu 3 2024

20 Nhà văn hóa khu 5 xã Xuân Lộc DVH 0,15 0,15 0,15 Xuân Lộc Khu 5 2025-2030

21 Nhà văn hóa khu 4 (khu 8 cũ) xã Đoan Hạ DVH 0,04 0,04 0,04 Đoan Hạ Khu 4 2025-2030

22 Xây dựng nhà văn hóa khu 3 xã Đoan Hạ DVH 0,15 0,15    0,15 Đoan Hạ Khu 3 2024

23

Xây dựng nhà văn hóa các khu 

4,5,7,8,9,10,12,13,16 và khu 17, xã Hoàng 

Xá

DVH 0,49 0,49 0,08 0,11 0,30 Hoàng Xá 2024

24 Nhà văn hóa xã Hoàng Xá DVH 0,20 0,20 0,20 Hoàng Xá Gò Nồi 2025-2030

25 Nhà văn hóa khu 3 và khu 5, xã Bảo Yên DVH 0,30 0,30    0,28    0,01    0,01 Bảo Yên Khu 3, 5 2024

26
Mở rộng diện tích Nhà văn hóa khu 2 và khu 

4, xã Bảo Yên
DVH 0,20 0,20    0,08    0,10    0,01    0,01  Bảo Yên Khu 2, 4 2024

27 Nhà  văn hóa khu 14 xã Đào Xá DVH 0,11 0,11 0,08 0,02 0,01 Đào Xá Khu 14 2024

28 Nhà văn hóa khu 5 xã Đào Xá DVH 0,10 0,10 0,10 Đào Xá
Trường mầm non Đào xá 

cũ, Khu 5
2025-2030

29 Nhà văn hóa khu 8 xã Đào Xá DVH 0,10 0,10 0,10 Đào Xá Cửa Làng, khu 8 2025-2030

30 Nhà văn hóa khu 4 xã Đào Xá DVH 0,00 0,00 Đào Xá Cầu Sào trên 2025-2030

31 Xây dựng nhà văn hoá khu 8 xã Đồng Trung DVH 0,20 0,20 0,20 Đồng Trung Khu 8

32 Xây dựng nhà văn hóa khu 3 xã Đồng Trung DVH 0,30 0,30    0,30 Đồng Trung Khu Ao Chùa 2024

33 Nhà văn hóa khu 1 xã Thạch Đồng DVH 0,10 0,10 0,10 Thạch Đồng Ao cá khu 1 2025-2030

34 Nhà văn hóa khu 6 xã Thạch Đồng DVH 0,10 0,10 0,10 Thạch Đồng Sân thể thao khu 6 2025-2030

35 Xây dựng cơ sở văn hóa khác DVH 6,50 6,50 2,00 4,50
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

Tổng diện tích 12,40 12,40

IX ĐẤT Y TẾ

1 Trạm y tế xã Sơn Thủy DYT 0,53 0,53    0,53 Sơn Thủy Khu 3, khu 4 2025-2030

2 Đất xây dựng các công trình y tế khác DYT 3,00 3,00 0,40 2,60
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

Tổng diện tích 3,53 3,53

X  ĐẤT GIÁO DỤC

1

Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo (Xây

dựng trường mầm non, trường tiểu học,

trường THCS)

DGD 2,80 2,80 2,80 TT Thanh Thủy Đồng Quan 2025-2030

2 Mở rộng THCS Yến Mao DGD 0,50 0,50 0,30 0,20 Tu Vũ 2025-2030

3 Mở rộng trường mầm non xã Phượng Mao cũ DGD 0,12 0,12 0,12 Tu Vũ  Phượng Mao cũ 2025-2030

4 Mở rộng Trường mầm non xã Tu Vũ DGD 0,20 0,20 0,14 0,06 Tu Vũ Khu 2 2024
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5 Mở rộng trường mầm non khu 3 xã Đào Xá DGD 0,59 0,59 0,59 Đào Xá Khu 3 2025-2030

6
Xây dựng Trường mầm non Họa Mi, cơ sở 2 

xã Đào Xá
DGD 0,27 0,27 0,27 Đào Xá Khu 17 2025-2030

7 Trường Tiểu  học Đào Xá 2 DGD 0,18 0,18 0,18 Đào Xá Khu 17 2025-2030

8
Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện

Thanh Thủy
DGD 0,70 0,70 0,50 0,20 Tân Phương 2025-2030

9 Mở rộng trường THCS Tân Phương DGD 0,25 0,25 0,25 Tân Phương Đồng Hậu Xá, khu 2 2025-2030

10
Mở rộng khuôn viên Trường THCS xã Đoan 

Hạ
DGD 0,51 0,51 0,51 Đoan Hạ 2024

11 Mở rộng trường mần non Sơn Thủy DGD 0,06 0,06 0,06 Sơn Thủy Khu 7 2025-2030

12 Mở rộng trường mầm non Bảo Yên DGD 0,29 0,29 0,29 Bảo Yên Trại Lợn 2025-2030

13 Xây dựng và mở rộng các trường khác DGD 4,20 4,20 0,50 1,20 1,30 1,20
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

Tổng diện tích 7,87 7,87

XI ĐẤT THỂ THAO

1 Sân thể thao tại khu 4 xã Sơn Thủy DTT 0,53 0,53 0,53 Sơn Thủy Khu 4 2025-2030

2 Sân thể thao xã Sơn Thủy DTT 1,30 1,30    0,70    0,60 Sơn Thủy Khu 3, khu 4 2025-2030

3
Xây dựng sân vận động trung tâm xã Xuân 

Lộc
DTT 2,00 2,00 1,35 0,63 0,02  Xuân Lộc Khu 6 2025-2030

4
Đầu tư xây dựng công trình: Sân vận động 

mới xã Hoàng Xá
DTT 1,60 1,60    1,60 Hoàng Xá Khu 7, khu 8 2024

5 Sân thể thao khu 19 xã Hoàng Xá DTT 0,40 0,40 0,20 0,20 Hoàng Xá Khu 19 2025-2030

6
Đầu tư xây dựng công trình: Sân vận động 

xã Đoan Hạ
DTT 1,08 1,08 1,08 Đoan Hạ

Khu 3 (Gò Táo, Đồng 

Sào), xã Đoan Hạ, huyện 

Thanh Thủy

2024

7

Dự án xây dựng công trình khu trung tâm 

văn hóa, thể thao, du lịch và sân vận động 

huyện Thanh Thủy

DTT 6,00 6,00 5,40 0,40 0,20 TT.Thanh Thủy Đồng Đốc, Đồng Bờ 2025-2030

8 Sân thể thao xã Bảo Yên DTT 1,60 1,60 1,60 Bảo Yên Cống Đá, Khu 2 2025-2030

9
Quy hoạch sân thể thao trung tâm xã Đồng

Trung
DTT 4,72 4,72 4,30 0,42 Đồng Trung Trung tâm xã 2025-2030

10 Mở rộng Sân thể thao xã Tu Vũ DTT 0,40 0,40 0,20 0,20 Tu Vũ
Ngòi Cát, khu 7 (xã Yến 

Mao cũ)
2025-2030

11 Sân thể thao xã Tân Phương DTT 0,90 0,90    0,90 Tân Phương
Đồng Sào, Cổng Xóm, 

khu 2
2025-2030

12 Sân thể thao xã Thạch Đồng DTT 1,20 1,20 1,10 0,10 Thạch Đồng Đồng Nứa khu 3 2025-2030

Tổng diện tích 21,73 21,73

X ĐẤT NĂNG LƯỢNG

1 Cải tạo lưới điện 10kv lên 22kv, 35kv DNL 0,02 0,02 0,01 0,01 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

2 Cải tạo lưới điện 10kv lên 22kv, 35kv DNL 0,02 0,02 0,01 0,01 Tu Vũ Tu Vũ cũ 2025-2030

3 Cải tạo lưới điện 10kv lên 22kv, 35kv DNL 0,02 0,02 0,01 0,01 Tu Vũ Yến Mao cũ 2025-2030

4 Chống quá tải lưới điện Phượng Mao DNL 0,02 0,02 0,02 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

5 Chống quá tải lưới điện Yến Mao DNL 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 Tu Vũ Yến Mao cũ 2025-2030

6 Phát triển lưới điện hạ thế khu 1, 2, 5, 10 DNL 0,03 0,03 0,03 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

DNL 0,02 0,02 0,02 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

DNL 0,02 0,02 0,02 Tu Vũ Yến Mao cũ 2025-2030

8
Chống quá tải lưới điện phân phối khu vực

huyện Thanh Thủy
DNL 0,13 0,13 0,05 0,05 0,02 0,01

Tân Phương, 

TT Thanh Thủy, Đoan 

Hạ, Tu Vũ , Sơn Thủy, 

Hoàng Xá, Đào Xá

2025-2030

9 Dự án điện thôn bản DNL 0,40 0,40 0,10 0,20 0,10 Đào Xá 2025-2030

10 XD trạm biến áp 110KV DNL 0,30 0,30 0,30 TT.Thanh Thủy 2025-2030

11
Xây dựng trạm biến áp 220kVA và 110kVA 

tại xã Hoàng Xá
DNL 0,50 0,50 0,25 0,25 Hoàng Xá 2025-2030

12 Dự án ĐZ và TBA 110kV Thanh Thủy DNL 4,00 4,00 0,80 0,80 0,55 0,50    0,80    0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 Huyện Thanh Thủy 2024

13

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 

TP Việt Trì, huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ 

năm 2024 theo phương án đa chia đa nối 

(MDMC)

DNL 0,10 0,10    0,01    0,02    0,03    0,04  Xuân Lộc 2024

14
Nâng cao năng lực truyền tải, giảm tổn thất 

điện năng đường dây 22kV lộ 473E4.11
DNL 0,02 0,02    0,01    0,01  0,002  0,002  0,002  0,002  0,002 Xuân Lộc 2024

0,08 0,08    0,01    0,02    0,03    0,02  Đồng Trung 2024

0,09 0,09    0,01    0,02    0,03    0,03  Bảo Yên 2024

0,09 0,09    0,01    0,02    0,03    0,03 TT Thanh Thủy 2024

7
Xây dựng các công trình đường dây và trạm 

biến áp 

15

Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm 

tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện 

áp lưới điện khu vực Tam Nông, Thanh Thủy 

bổ sung năm 2023

DNL



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

16
Mạch vòng 35kV giữa lộ 374 trạm 110kV 

Phố Vàng và lộ 371 trạm 110kV Tam Nông
DNL 0,04 0,04    0,01    0,01    0,01    0,01  Đồng Trung 2024

17
Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 10 

kV lộ 972 trạm trung gian Đồng Luận
DNL 0,01 0,01  0,005  0,003  0,002 Đồng Trung 2024

18
Cải tạo, nâng cấp lưới điện 10kV lộ 971 TG 

Yến Mao lên vận hành cấp điện áp 22kV
DNL 0,32 0,32    0,15    0,03    0,01    0,09    0,01    0,02    0,01    0,01 

Xã Tu Vũ, huyện 

Thanh Thủy, xã Lương 

Nha, huyện Thanh Sơn

2024

DNL 0,07 0,07    0,02    0,01  0,003  0,003    0,03  0,002  0,005  0,004 

Các xã: Bảo Yên, 

Đồng Trung (Trung 

Nghĩa, Đồng Luận), 

Hoàng Xá, huyện 

Thanh Thủy

2024

DNL 0,01 0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 Bảo Yên

DNL 0,05 0,05    0,01    0,00    0,00    0,00    0,03    0,00    0,00    0,00 Đồng Trung

DNL 0,02 0,02    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 Hoàng Xá

DNL 0,03 0,03    0,01    0,01  0,002  0,003    0,01  0,002  0,003  0,002  Sơn Thủy 2024

20 Trạm biến áp các khu 2, 6, 7 xã Thạch Đồng DNL 0,02 0,02 0,01 0,01 Thạch Đồng Khu 2, 6, 7 2025-2030

21
Cải tạo xây dựng đường dây và TBA chống

quá tải cho các TBA trên địa bàn huyện
DNL 0,46 0,46 0,15 0,15 0,15 0,01

Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

22 Đất công trình năng lượng khác DNL 4,15 4,15 0,80 1,00 0,50 0,85 1,00
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

23
Cải tạo, nâng cấp lưới điện 10kV lộ 972 TG 

Đồng Luận lên vận hành cấp điện áp 22kV
DNL 0,09 0,09    0,02    0,01  0,003    0,01    0,04  0,002  0,004  0,004 

Trên địa bàn huyện 

Thanh Thủy
2024

Tổng diện tích 11,18 11,18

XII ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

1
Mở rộng đền Lăng Sương (tu bổ tôn tạo di 

tích đền Lăng Sương)   
DDT 1,55 1,55    1,20    0,26    0,09  Đồng Trung

(Khu vực Cửa Đền, xã 

Trung Nghĩa cũ)
2024

Tổng diện tích 1,55 1,55

XIII ĐẤT VIỄN THÔNG

1 Xây dựng cột ăng ten tại huyện Thanh Thủy DBV 0,31 0,31 0,15 0,01 0,10 0,05

TT.Thanh Thủy, Bảo 

Yên, Đào Xá, Đoan 

Hạ, Đồng Trung, 

Hoàng Xá, Sơn Thủy, 

Tân Phương, Thạch 

Đồng, Tu Vũ, Xuân 

Lộc

2025-2030

2 Bưu điện văn hóa xã Bảo Yên DBV 0,04 0,04 0,04 Bảo Yên Nhà văn hóa khu 5 cũ  2025-2030

3
Đất xây dựng công trình bưu chính viễn

thông khác
DBV 4,00 4,00 0,80 2,70 0,50

Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

Tổng diện tích 4,35 4,35

XIV ĐẤT BÃI RÁC

1 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,00 2,00 1,70 0,15 0,15 TT Thanh Thủy Đồng Bờ Khu 8 2025-2030

2
Khu xử lý rác thải khu bãi Cháy, xã Hoàng 

Xá
DRA 2,00 2,00 2,00 Hoàng Xá 2025-2030

3
Điểm tập kết, phân loại, trung chuyển rác

thải xã Tân Phương 
DRA 1,22 1,22 1,22 Tân Phương Gò Dung 2025-2030

4
Điểm tập kết phân loại trung chuyển rác thải 

xã Sơn Thủy
DRA 0,20 0,20 0,20 Sơn Thủy Khu 7 2025-2030

5
Điểm tập kết, phân loại, trung chuyển rác

thải xã Tu Vũ
DRA 1,00 1,00 1,00 Tu Vũ Đồng Ngả 2025-2030

6
Điểm tập kết phân loại trung chuyển rác thải

xã Xuân Lộc
DRA 0,20 0,20    0,20 Xuân Lộc Đồng Phần 2025-2030

Tổng diện tích 4,62 4,62

XV ĐẤT TÔN GIÁO

1
Xây dựng cơ sở thờ tự của Họ giáo Đồng

Trác, xã Yến Mao cũ
TON 0,12 0,12 0,04 0,08 Tu Vũ  Yến Mao cũ 2024

2
Xây dựng nhà thờ và các công trình phụ trợ 

của Họ giáo Láng Sẻo
TON 0,20 0,20 0,20 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2024

3
Xây dựng nhà thờ và công trình phụ trợ của 

giáo họ Gò Xoan
TON 0,58 0,58 0,20 0,30 0,08 Sơn Thủy Khu 1 2024

4 Mở rộng Chùa Đại Bi TON 0,90 0,90 0,10 0,80 Sơn Thủy Khu 4, 5 2025-2030

5 Xây dựng nhà Thờ Tân Hưng TON 1,80 1,80    0,40    1,40 Sơn Thủy Khu 6 2025-2030

7 Mở rộng chùa Hoa An TON 0,23 0,09 0,14 0,14 Bảo Yên 2025-2030

CQT, giảm bán kính cấp điện lưới điện hạ áp, 

giảm khách hàng điện áp thấp, giảm TTĐN
19



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

8
Xây dựng mở rộng khuôn viên chùa Ninh 

Phúc, xã Bảo Yên
TON 0,06 0,06 0,06 Bảo Yên 2024

9 Mở rộng Nhà thờ Thượng Lộc TON 0,08 0,08 0,08 Bảo Yên Khu 1 2025-2030

10 Xây dựng chùa Cảnh Linh TON 0,10 0,10 0,10 Xuân Lộc Khu 2 2025-2030

11 Mở rộng chùa Vĩnh Đông TON 0,40 0,40 0,40 Xuân Lộc Khu 6 2025-2030

12 Mở rộng Chùa Linh Thắng TON 0,50 0,50 0,46 0,04 Đào Xá Khu 4 2025-2030

13 Mở rộng Giáo sứ Thanh Lâm TON 0,20 0,20 0,07 0,03 0,10 TT Thanh Thủy Khu 1 2025-2030

Mở rộng chùa Phương Lâm TON 0,60 0,60 0,30 0,06 0,24 TT Thanh Thủy Khu 5 2025-2030

14 Giáo họ Tiền Phong xã Hoàng Xá TON 0,13 0,13 0,08 0,05 Hoàng Xá Khu 14 2025-2030

15 Mở rộng Giáo họ Ba Đông xã Hoàng Xá TON 0,15 0,15 0,15 Hoàng Xá Khu 8 2025-2030

16 Giáo Họ Liên Sơn xã Hoàng Xá TON 0,21 0,21 0,13 0,08 Hoàng Xá Khu 19 2025-2030

17 Giáo xứ khu 2 xã Hoàng Xá TON 0,90 0,90 0,90 Hoàng Xá Khu 2 2025-2030

18 Mở rộng chùa Thái Sơn Đông TON 0,02 0,02 0,01 0,01 Thạch Đồng Khu 5 2025-2030

Tổng diện tích 7,18 0,09 7,09

XVI ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

1 Mở rộng nghĩa trang Hoàng Xá NTD 8,70 8,70 6,40 1,50 0,80 Hoàng Xá Đồng Bãi Cháy 2025-2030

2 Mở rộng nghĩa trang Bãi Bằng NTD 2,10 2,10 2,10 TT.Thanh Thủy 2025-2030

3 Xây dựng nghĩa trang đồi Chuộn NTD 3,00 3,00 2,70 0,30 TT.Thanh Thủy Đồi Chuộn 2025-2030

4 Mở rộng nghĩa địa khu 1 xã Tu Vũ NTD 2,00 2,00 2,00 Tu Vũ Khu 1 2025-2030

5 Mở rộng nghĩa trang Cống Cầu NTD 2,00 2,00 1,40 0,60 Bảo Yên Xứ đồng Cống Cầu 2025-2030

6 Mở rộng nghĩa trang Thượng Lộc NTD 0,50 0,50 0,25 0,25 Bảo Yên Nghĩa trang Thượng Lộc 2025-2030

7 Mở rộng nghĩa trang Phù Lao NTD 1,50 1,50 1,50 Sơn Thủy Thôn Phù Lao 2025-2030

8 Mở rộng nghĩa trang Thủy Trạm và Sơn Vi NTD 10,00 10,00 10,00 Sơn Thủy Đồi Xoan Đào khu 2, 3 2025-2030

9 Mở rộng Nghĩa trang khu 2 xã Thạch Đồng NTD 1,60 1,60 1,60 Thạch Đồng Khu 2 2025-2030

10 Nghĩa trang đồi Súng Bắn NTD 5,00 5,00 2,50 2,00 0,50 Thạch Đồng Đồi Súng Bắn 2025-2030

11 Nghĩa trang đồi Đỉnh Bằng NTD 1,10 1,10 1,10 Thạch Đồng Đồi Đỉnh Bằng 2025-2030

12 Mở rộng nghĩa trang xã Xuân Lộc NTD 3,00 3,00 1,70 0,50 0,30 0,50 Xuân Lộc 2025-2030

13 Mở rộng nghĩa trang khu 1,2 xã Xuân Lộc NTD 1,00 1,00 0,80 0,20 Xuân Lộc Khu 1, 2 2025-2030

14 Mở rộng nghĩa trang Ngòi Khai NTD 1,95 1,95 1,95 Đoan Hạ Ngòi Khai 2025-2030

15
Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa khu Đồng

Bịp xã Đồng Trung
NTD 1,00 1,00 0,80 0,20 Đồng Trung Khu Đồng Bịp 2025-2030

16
Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Đồng Hóc

Am xã Đồng Trung
NTD 1,15 1,15 1,15 Đồng Trung Đồng Hóc Am 2025-2030

17
Chỉnh trang nghĩa trang, nghĩa địa trên địa 

bàn xã Tân Phương
NTD 2,50 2,50 0,80 0,20 1,50 Tân Phương 2025-2030

18 Mở rộng nghĩa trang Đính Mé NTD 3,50 3,50 3,50 Đào Xá Đính Mé 2025-2030

19 Mở rộng nghĩa trang Dộc Dãy NTD 4,00 4,00 4,00 Đào Xá Dộc Dãy 2025-2030

20 Mở rộng nghĩa trang Gò Ngôi Sao NTD 1,50 1,50 0,10 0,30 1,00 0,1 Đào Xá Gò Ngôi Sao 2025-2030

21 Chỉnh trang nghĩa trang Gò Cây Xoan NTD 1,20 1,20 0,10 0,50 0,60 Đào Xá Gò Cây Xoan 2025-2030

22 Quy hoạch nghĩa trang khu 12 NTD 3,70 3,70 3,70 Đào Xá Khu 12 2025-2030

23 Quy hoạch nghĩa trang khu 17 NTD 2,60 2,60 2,60 Đào Xá Khu 17 2025-2030

Tổng diện tích 64,60 64,60

XVII ĐẤT CƠ SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI

1 Trung tâm dưỡng lão Vietsing Thanh Thủy DXH 10,00 10,00 3,20 6,48 0,05 0,27 Bảo Yên 2024

Tổng diện tích 10,00 10,00

XVIII ĐẤT CHỢ

1
Đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Chợ 

mới xã Đoan Hạ
DCH 0,93 0,93 0,93 Đoan Hạ Khu Gò Táo 2024

2 Mở rộng chợ xã Xuân Lộc DCH 0,20 0,20 0,06 0,14 Xuân Lộc 2025-2030

3 Chợ đầu mối xã Tân Phương DCH 1,00 1,00 1,00 Tân Phương Đồng Sào, khu 2 2025-2030

4 Chợ đầu mối xã Tu Vũ DCH 3,20 3,20 3,20 Tu Vũ
Đồng Ruộng Bợ, Bến 

Láng khu 5
2025-2030

5 Xây dựng chợ mới xã Sơn Thủy DCH 0,70 0,70 0,70 Sơn Thủy Khu 3 2025-2030

6 Xây dựng chợ Đồng Luận xã Đồng Trung DCH 0,35 0,35    0,35 Đồng Trung Khu 7 2024

7 Chợ đầu mối xã Hoàng Xá DCH 3,00 3,00 1,50 1,50 Hoàng Xá Gò Con ngựa 2025-2030

Tổng diện tích 9,38 9,38

XIX
ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CÔNG

CỘNG



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

1 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 10,00 10,00 10,00 TT Thanh Thủy
Gò Lều, Hội trường, 

đồng Cây Dâu
2025-2030

2 Khu công viên cây xanh trung tâm xã DKV 1,89 1,89 0,47 1,30 0,12 Xã Đồng Trung Trung tâm xã 2025-2030

3 Khu công viên cây xanh hai bên đường BT DKV 2,94 2,94 2,94 Xã Đồng Trung 2025-2030

Tổng diện tích 4,83 4,83

XX ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

1 Khu nhà ở đô thị Ba Cô, thị trấn Thanh Thủy ODT 9,00 9,00    7,75    0,10    0,90    0,25 TT.Thanh Thủy Ba Cô, Cửa Hàng 2024

2 Đất ở đô thị tại khu Đồng Bờ ODT 8,00 8,00 8,00 TT.Thanh Thủy  Khu Đồng Bờ 2025-2030

3

Khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao 

cấp tại thị trấn Thanh Thủy và xã Bảo Yên, 

huyện Thanh Thủy

ODT 25,09 25,09 25,09
TT.Thanh Thủy, 

Bảo Yên
2025-2030

4 Đất ở đô thị khu trường THPT cũ ODT 0,20 0,20 0,20 TT.Thanh Thủy 2025-2030

5 Đất ở đô thị tại đồi khu 5 ODT 0,65 0,65 0,65 TT. Thanh Thủy Đồi khu 5 2025-2030

6 Đất ở tại đô thị khu Dộc Sậu ODT 1,00 1,00 0,30 0,50 0,20 TT. Thanh Thủy Dộc Sậu 2025-2030

7 Quy hoạch đất ở khu đồi Bò Co ODT 0,40 0,40 0,40 TT. Thanh Thủy Khu đồi Bò Co 2025-2030

8
Đất ở đô thị tại khu đất Trung tâm giáo dục 

thường xuyên cũ
ODT 0,31 0,31 0,31 TT.Thanh Thủy

Khu đất Trung tâm giáo 

dục thường xuyên cũ
2025-2030

9 Khu nhà ở đô thị Đồng Sạn ODT 4,67 4,67    2,05    2,05    0,20    0,24    0,08    0,05 TT Thanh Thủy Khu 5 2024

10
Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng, thị trấn Thanh 

Thủy
ODT 8,10 8,10    7,20    0,20    0,50    0,20 TT Thanh Thủy Xứ đồng Cửa Hàng 2024

11 Đấu giá quyền sử dụng đất ODT 0,06 0,06    0,06 TT Thanh Thủy Khu 4 2024

ODT 9,60 9,60 9,00 0,30 0,30

Đồng Ông Cá, Đồng Lải 

Bà Nghe, Đồng Điện 

Biên

2025-2030

ODT 10,00 10,00 5,80 3,50 0,50 0,20 Đồng Đẹ, Đồng Ngả Hai 2025-2030

13

Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm (đất 

vườn, ao) trong cùng thửa đất ở sang đất ở 

đô thị 

ODT 2,00 2,00 0,20 1,60 0,20 TT Thanh Thủy 2025-2030

Tổng diện tích 79,08 79,08

XXI ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Xã Tu Vũ

ONT 1,40 1,40 1,40 Tu Vũ Đồng Mý, Khu 16 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,80 0,20 Tu Vũ Đồng Bái Dài, khu 14 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,85 0,15 Tu Vũ Đồng Làng, Khu 16 2025-2030

ONT 1,00 0,32 0,68 0,68 Tu Vũ Đồng Đa, Khu 17 2025-2030

ONT 1,50 1,50 1,00 0,50 Tu Vũ  Đầu Cầu, Khu 14 2025-2030

ONT 5,70 5,70 1,80 3,50 0,20 0,20 Tu Vũ Đầu Cầu, khu  6 2025-2030

ONT 2,80 2,80 1,20 1,50 0,10 Tu Vũ Ruộng Hậu, khu  6 2025-2030

ONT 0,70 0,70 0,50 0,10 0,10 Tu Vũ Gốc Tranh, Khu 8 2025-2030

ONT 0,30 0,30 0,20 0,10 Tu Vũ Gốc Rế, Khu 8 2025-2030

ONT 4,00 4,00 3,80 0,20 Tu Vũ Khoảnh 6, Khu 6 2025-2030

ONT 10,00 10,00 8,50 1,50 Tu Vũ  Chè Vè, Khu 6 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,50 0,50  Tu Vũ Bờ Đắp, Khu 7 xã 2025-2030

ONT 2,00 2,00 2,00 Tu Vũ
Ngòi Cát, khu 7, Đồng 

Sông, Khu 9
2025-2030

ONT 5,00 5,00 5,00  Tu Vũ
Bến Láng, Đồng Mè 

(khu 3, 4, 5)
2025-2030

ONT 1,00 0,3 0,70 0,70 Tu Vũ  
Khu 19 (khu 1, xã 

Phượng Mao cũ)
2025-2030

ONT 0,08 0,08 0,08 Tu Vũ 
Trạm kiểm lâm cũ, Yến 

Mao
2025-2030

ONT 9,00 9,00    1,20    7,60    0,10    0,10 Tu Vũ Đồng Bạch Thủy 2024

ONT 0,38 0,38 0,38 Tu Vũ
Khu 2 (Sân thể thao xã 

Tu Vũ cũ)
2025-2030

ONT 5,00 5,00 4,00 0,70 0,30 Tu Vũ Khu Thành Long, khu 10 2025-2030

ONT 0,17 0,17 0,17 Tu Vũ Khu 1 2024

ONT 1,50 1,50 1,25 0,25 Tu Vũ Đồng Vật trong, khu 13 2025-2030

ONT 4,00 4,00 3,20 0,50 0,30 Tu Vũ Ngòi Tre, khu 6 2025-2030

12 Đất ở đô thị 

1 Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

2

3



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

4

Dự án bố trí tái định cư (bồi thường bằng 

đất) để thực hiện dự án Mở rộng khuôn viên 

Trường mầm non xã Tu Vũ

ONT 0,08 0,08    0,05    0,03 Tu Vũ
Khu 04, xã Tu Vũ, huyện 

Thanh Thủy
2024

Xã Xuân Lộc

ONT 0,50 0,50 0,50  Xuân Lộc Khu cổng UBND xã 2025-2030

ONT 3,00 3,00 0,50 2,00 0,50  Xuân Lộc Ao Đỗi Ngược 2025-2030

ONT 1,00 1,00 1,00  Xuân Lộc
Khu cống cầu Hộp 

đi nhà máy gạch
2025-2030

ONT 1,00 1,00 1,00  Xuân Lộc
Khu điếm canh đê 

đi đình khu 6 
2025-2030

ONT 1,00 1,00 1,00  Xuân Lộc
Từ quán Xuân Dương 

đi khu 8
2025-2030

ONT 0,77 0,77    0,75    0,02 Xuân Lộc Đồi Núi Chõ, Khu 8 2024

ONT 0,40 0,40 0,40 Xuân Lộc Đồng Dõng, Khu 7 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,50 0,50 Xuân Lộc Lô đất dưới, Khu 3 2025-2030

ONT 10,00 10,00 10,00 Xuân Lộc
hai bên đường nối KCN 

Trung Hà Đi UBND xã
2025-2030

ONT 5,00 5,00 2,50 2,50 Xuân Lộc
 Từ chợ đến ông Khoa, 

khu 4, 5
2025-2030

Xã Hoàng Xá

ONT 20,50 20,50 9,83 6,34 0,03 0,90 2,90 0,45 0,05 Hoàng Xá Hai bên đường 317G 2024

ONT 8,91 8,91    8,70    0,21 Hoàng Xá Quang Giang 2024

ONT 0,30 0,30 0,30 Hoàng Xá Dộc khu 13 (ông Đại) 2025-2030

ONT 5,00 5,00 4,10 0,30 0,50 0,10 Hoàng Xá Đồng Nâu 2025-2030

ONT 1,00 1,00 1,00 Hoàng Xá
 Khu 18 (khu vực ao ông 

Lợi)
2025-2030

ONT 6,00 6,00 0,50 4,30 0,50 0,40 0,20 0,10 Hoàng Xá Đồi Sắn Hùng Sơn 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,40 0,60 Hoàng Xá Dộc khu 15 2025-2030

ONT 2,50 2,50 0,15 1,55 0,80 Hoàng Xá khu 19, Dốc Dọc 2024

ONT 1,00 1,00 1,00 Hoàng Xá Gò Nồi 2025-2030

ONT 6,80 6,80 6,00 0,80 Hoàng Xá
Hai bên đường Tỉnh 

317G, Khu 7, khu 8
2025-2030

ONT 1,00 1,00 1,00 Hoàng Xá Ao Hũ Thiếc 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,50 Hoàng Xá Suối Đá, khu 3 2025-2030

ONT 0,80 0,80 0,80 Hoàng Xá
Khu 8, giáp sân vận động 

Hoàng Xá cũ
2025-2030

3
Chuyển mục đích đất trường mầm non cũ 

sang đất ở
ONT 0,10 0,10 0,10 Hoàng Xá

Đất trường mầm non cũ, 

khu 18
2025-2030

4

Khu dân cư nông thôn mới tại khu 22 (sân 

vận động cũ), xã Hoàng Xá, huyện Thanh 

Thủy

ONT 1,46     1,16 0,30 0,30 Hoàng Xá Khu 22 2024

5

Dự án bố trí tái định cư (bồi thường bằng 

đất) để thực hiện dự án xây dựng nhà văn 

hóa các khu: 4,5,7,8,9,10,12,13,16 và khu 

17, xã Hoàng Xá 

ONT 0,34 0,34    0,03    0,02    0,23    0,03    0,03 Hoàng Xá

Khu: 

4,5,7,8,9,10,12,13,16 và 

khu 17, xã Hoàng Xá 

2024

Xã Thạch Đồng

ONT 0,18 0,18 0,18 Thạch Đồng Khu rệ núi Chùa 2025-2030

ONT 0,90 0,90 0,67 0,16 0,07 Thạch Đồng khu Sau Ao 2025-2030

ONT 1,60 1,60    1,35    0,02    0,01    0,18    0,04 Thạch Đồng khu Ao Cá (khu 1) 2024

ONT 0,73 0,73 0,37 0,20 0,06 0,10 Thạch Đồng Đồng Chia (khu 2), xã 2025-2030

ONT 0,60 0,60 0,48 0,06 0,06 Thạch Đồng Ngọc Sặt (khu 2) 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,20 0,30 Thạch Đồng Đồi Đồng Mâu (khu 2) 2025-2030

ONT 0,54 0,54 0,25 0,03 0,26 Thạch Đồng Đồi Tròn (khu 2) 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,00 0,50 0,20 0,30 Thạch Đồng Đồng Mít (khu 3) 2025-2030

ONT 1,50 1,50 1,20 0,30 Thạch Đồng Đồng Nứa, Khu 3 2025-2030

ONT 1,80 1,80 1,50 0,30 Thạch Đồng Đồng Hộp, Khu 3 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,50 Thạch Đồng Đồng Hồ, Khu 6 2025-2030

ONT 2,40 2,40 2,40 Thạch Đồng Đồng Quýt, Khu 6 2025-2030

ONT 0,70 0,70 0,70 Thạch Đồng Mũ Tu (khu 7) 2025-2030

ONT 1,00 1,00 0,80 0,20 Thạch Đồng Ven Đồng Việc (khu 7) 2025-2030

ONT 1,54 1,54 1,20 0,20 0,02 0,12  Thạch Đồng Đồng Mâu (khu 8) 2025-2030

ONT 0,20 0,20 0,20 Thạch Đồng Đồi Đá Bạc (khu 8) 2025-2030

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

1 Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn1

1

2



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

ONT 1,40 1,40 1,21 0,08 0,08 0,03 Thạch Đồng Đồi Đỉnh Bằng (khu 8) 2025-2030

ONT 0,92 0,25 0,67 0,67 Thạch Đồng Khu 7, 8 2025-2030

ONT 2,00 2,00 1,80 0,20 Thạch Đồng
Đồng Thỏ Lẹm, Mả Trạ 

trên
2025-2030

Xã Sơn Thủy

ONT 1,20 1,20 1,00 0,10 0,10 Sơn Thủy Khu 7 2025-2030

ONT 4,00 4,00 3,00 0,40 0,60 Sơn Thủy Cây Ruối 2025-2030

ONT 10,00 10,00 Sơn Thủy Hai bên đường 317D 2025-2030

ONT 5,30 5,30 5,30 Sơn Thủy
Khu 8(giáp thị trấn 

Thanh Thủy)
2025-2030

ONT 8,50 8,50 8,50 Sơn Thủy Đồng Lổ, Khu 3, 4, 5 2025-2030

Xã Đào Xá Sơn Thủy

ONT 0,60 0,60 0,60 Đào Xá Khu Giếng Núi 2025-2030

ONT 1,00 1,00 0,80 0,20 Đào Xá Cây Si, khu 17 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,50 Đào Xá Ruộng lính khu 10 2025-2030

ONT 0,85 0,85 0,85 Đào Xá Khu 12 (Đồng Ngõ Lắng) 2025-2030

ONT 17,00 17,00 14,50 1,00 0,50 0,30 0,20 0,50 Đào Xá

Bạch Thủy, Vụng Then, 

Bờ Đắp, Cây Mối, Gò 

Mỏ, khu 14

2025-2030

ONT 0,60 0,60 0,60 Đào Xá Dộc Lậm 2025-2030

ONT 0,25 0,25 0,25 Đào Xá Đồng Lọng, Gò Quân 2024

ONT 0,50 0,50 0,50 Đào Xá Khu Đồng Lọng 2025-2030

ONT 5,00 5,00 4,00 0,50 0,30 0,20 Đào Xá Cầu Sào, Khu 4 2025-2030

ONT 4,00 4,00 3,00 0,30 0,10 0,50 0,10 Đào Xá
Đồng Cầu, Đồng Chùa 

khu 6
2025-2030

ONT 2,00 2,00 2,00 Đào Xá
Khu 6 (đường đi Bến 

Di)
2025-2030

ONT 3,00 3,00 2,60 0,20 0,20 Đào Xá Cửa Làng 2025-2030

ONT 1,50 1,50 0,50 0,10 0,80 0,10 Đào Xá Dộc Thọ 2025-2030

Xã Tân Phương

ONT 0,60 0,60 0,40 0,20 Tân Phương Cây Quân khu 3 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,50 Tân Phương Đồng Sen khu 3 2025-2030

ONT 1,10 1,10 0,70 0,10 0,30 Tân Phương Khu Đồng Nhà thờ 2025-2030

ONT 3,85 3,85 3,25 0,20 0,40 Tân Phương
Đồng Láng, đồng Nhà 

thờ dưới
2025-2030

ONT 6,70 6,70 4,50 0,70 0,30 0,40 0,80 Tân Phương Đồng Trê Dưới 2025-2030

ONT 0,26 0,26    0,26 Tân Phương

Khu 3 (Đồng Sang), xã 

Tân Phương, huyện 

Thanh Thủy

2024

ONT 0,30 0,30 0,3 Tân Phương Ao Lò Gạch cũ khu 4 2025-2030

ONT 3,30 3,30 1,78 0,32 0,60 0,30 0,06 0,24 Tân Phương Lũng Trâu 2025-2030

ONT 5,50 5,50 1,80 3,00 0,20 0,30 0,20 Tân Phương Cổng Xóm, Đồng Sào 2025-2030

Xã Bảo Yên

1
Khu du lịch sinh thái khoáng nóng kết hợp 

nhà ở
ONT 196,00 196,00 157,39 4,30 1,35 20,89 5,11 3,00 1,00 1,10 1,86 Sơn Thủy, Bảo Yên 2025-2030

ONT 5,30 5,30 2,30 2,90 0,07 0,03 Bảo Yên Gốc Gạo, Đồng Váng 2024

ONT 15,02 15,02    8,96    5,56    0,30    0,20 Bảo Yên Đồng Váng 2024

ONT 9,00 9,00 6,50 2,50 Bảo Yên Đồng Váng, Chăn Nuôi 2025-2030

ONT 15,00 15,00 14,00 0,60 0,40 Bảo Yên Đồng Đẹ, Gò Bói 2025-2030

ONT 8,00 8,00 8,00 Bảo Yên Cống đá khu 2 2025-2030

ONT 4,00 4,00 2,35 1,40 0,15 0,10 Bảo Yên
Cổng Đồng khu 3 (khu 5 

cũ)
2025-2030

ONT 0,07 0,07 0,07 Bảo Yên Khu 1 2025-2030

ONT 0,87 0,87    0,83    0,03    0,01 Bảo Yên Hội trường khu 5 2024

ONT 0,54 0,54 0,54 Bảo Yên Xa Dâu 2025-2030

ONT 1,00 1,00 0,29 0,71 Bảo Yên Cống Đá khu 2 2025-2030

ONT 3,40 3,40 3,40 Bảo Yên
Cống Đồng, Đồng Đõ, 

khu 3
2025-2030

ONT 4,50 4,50 4,50 Bảo Yên Đồng Gim 2025-2030

Xã Đoan Hạ

ONT 10,00 10,00 10,00 Đoan Hạ Khu Đồng Quanh 2025-2030

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

1

1

1

2



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

ONT 47,40 47,40 37,00 9,50 0,60 0,30 Đoan Hạ
Gò Kê, Ao Tiên, Cầu 

Viềng
2025-2030

ONT 7,40 7,40 7,40 Đoan Hạ Trại Lợn 2025-2030

ONT 1,60 1,60 1,60 Đoan Hạ Đồng Ngọc 2025-2030

ONT 2,00 2,00 2,00 Đoan Hạ Khu Ngòi Khai 2025-2030

ONT 2,90 2,90 2,90 Đoan Hạ Khu Gò Táo 2025-2030

ONT 2,00 2,00 2,00 Đoan Hạ, Bảo Yên Ngòi Cái 2025-2030

2 Chuyển mục đích đất nhà văn hóa sang đất ở ONT 0,10 0,10 0,10 Đoan Hạ Nhà văn hóa khu 3,4,5 cũ 2025-2030

3

Đất ở tái định cư dự án: Cải thiện hệ thống 

thủy lợi huyện Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ thuộc dự án thành phần: Cải thiện 

nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ

ONT 0,50 0,50    0,10    0,10    0,20    0,10 Đoan Hạ 2024

Xã Đồng Trung

ONT 4,36 4,36 0,23 0,13 4,00 Đồng Trung Đồng Lò Gạch 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,50 Đồng Trung Đồng Cò 2025-2030

ONT 0,90 0,90 0,80 0,10 Đồng Trung Khu 7 2025-2030

ONT 2,26 2,26 2,10 0,16 Đồng Trung Đồng Tràng Điếm 2025-2030

ONT 0,32 0,32 0,32 Đồng Trung Khu Gò Móc 2025-2030

ONT 1,00 1,00 1,00 Đồng Trung Đồi Ông Dục - khu 9 2025-2030

ONT 1,70 1,70 1,70 Đồng Trung Đồi Trại Nghè 2025-2030

2
Quy hoạch điểm dịch vụ thương mại khu Ao 

Cá
ONT 0,20 0,20 0,20 Đồng Trung Khu Ao Cá 2025-2030

ONT 1,02 1,02 0,74 0,28 Đồng Trung  Khu 9 Ao Tú 2025-2030

ONT 0,50 0,50 0,50 Đồng Trung Khu 4 2025-2030

ONT 0,57 0,57 0,57 Đồng Trung Khu 9 2025-2030

ONT 0,35 0,35 0,35 Đồng Trung Khu Đồng Luận Cũ 2025-2030

ONT 4,72 4,72 4,72 Đồng Trung Trung tâm xã 2025-2030

ONT 8,06 8,06 8,06 Đồng Trung Trung tâm xã 2025-2030

ONT 1,25 1,25 0,40 0,82 0,02 0,01 Đồng Trung Độc Nuôm 2025-2030

ONT 6,78 6,78 6,00 0,78 Đồng Trung Khu Đồng Bịp 2025-2030

ONT 0,25 0,25 0,15 0,10 Đồng Trung Cổng Vườn Vua 2025-2030

ONT 0,64 0,64 0,57 0,07 Đồng Trung Khu Trằm Khế 2025-2030

ONT 1,50 1,50 1,50 Đồng Trung Gò Chùa 2025-2030

ONT 0,03 0,03 0,03 Đồng Trung Khu 17 2025-2030

ONT 0,06 0,06 0,06 Đồng Trung Khu Ao Kế 2025-2030

ONT 4,41 4,41 4,41 Đồng Trung Đồng Rạc 2024

4

Khu nhà ở nông thôn Trại Mít (ONT: 8,26 

ha; TMD: 1,36 ha; DHT: 9,6 ha; DKV 2,45 

ha)

ONT 21,67 21,67    7,72    2,20    8,32    0,10    0,14    2,69    0,30    0,12    0,08 Đồng Trung Trại Mít 2024

5 Đất ở khu Phần Làng ONT 0,43 0,43    0,43 Đồng Trung Phần Làng 2024

ONT 0,15 0,15    0,13    0,02 Đồng Trung Khu Đồi Rắn 2024

ONT 0,34 0,34   0,14   0,20 Đồng Trung
Khu Tam Thanh (Gốc 

Sữa)
2024

Tổng diện tích 651,95 651,95

XXI ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN

1 Mở rộng UBND xã Tân Phương TSC 0,11 0,11 0,11 Tân Phương 2025-2030

2 Trụ sở công an xã Tân Phương TSC 0,12 0,12 0,12 Tân Phương Đồng Cả khu 3 2025-2030

3
Di chuyển, xây mới Trụ sở làm việc xã Tu 

Vũ, huyện Thanh Thủy
TSC 1,00 1,00 1,00 Tu Vũ Đồng Sông, khu 9 2024

4 Mở rộng UBND xã Xuân Lộc TSC 0,20 0,20 0,20  Xuân Lộc 2025-2030

5 Trụ sở công an xã Xuân Lộc TSC 0,20 0,20 0,20  Xuân Lộc Khu 6 2025-2030

6 Xây dựng trụ sở UBND xã Thạch Đồng TSC 0,85 0,85 0,75 0,05 0,05  Thạch Đồng Khu 3 2025-2030

7 Trụ sở công an xã Thạch Đồng TSC 0,20 0,20 0,20 Thạch Đồng Khu 4 2025-2030

8 Xây dựng trụ sở UBND xã Sơn Thủy TSC 1,00 1,00 1,00 Sơn Thủy
Khu 3, 4, 5 (Cổng Làng 

Sơn Vi)
2025-2030

9 Trụ sở công an xã Sơn Thủy TSC 0,20 0,20 0,20 Sơn Thủy Khu 4 2025-2030

10 Xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Trung TSC 4,00 4,00 4,00 Đồng Trung Trung tâm xã 2025-2030

11 Trụ sở Công an xã Hoàng Xá TSC 0,12 0,12    0,08    0,04 Hoàng Xá 2024

12 Trụ sở Công an xã Đào Xá TSC 0,20 0,20    0,20 Xã Đào Xá Khu 4 2024

6

1

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Hạ tầng điểm dân cư nông thôn

Khu dân cư nông thôn

1
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LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

13 Mở rộng trụ sở UBND xã Đào Xá TSC 0,02 0,02 0,02 Xã Đào Xá 2025-2030

14 Trụ sở Công an xã Tu Vũ TSC 0,16 0,16 0,16 Xã Tu Vũ 2024

15 Trụ sở Công an xã Đồng Trung TSC 0,20 0,20    0,20  Đồng Trung 2024

16 Trụ sở công an xã Bảo Yên TSC 0,12 0,12    0,12 Bảo Yên Khu 3 2025-2030

Tổng diện tích 8,70 8,70

XXII ĐẤT TÍN NGƯỠNG

1 Mở rộng Đình Long Phụng TIN 0,10 0,10 0,04 0,06 Bảo Yên 2025-2030

2 Mở rộng Đình Sơn Vi TIN 0,12 0,12 0,12 Sơn Thủy Nhà văn hóa khu 4,5 cũ 2025-2030

3 Đền Dốc Nghè TIN 0,17 0,17 0,17 Tu Vũ Khu 9, Phượng Mao cũ 2025-2030

4 Mở rộng Đình Hạ Bì Thượng TIN 0,02 0,02 0,02 Xuân Lộc Khu 5 2025-2030

5 Mở rộng Đền Lăng Sương TIN 2,60 2,60 0,50 2,00 0,10 Đồng Trung Khu 7 2025-2030

6 Mở rộng chùa Sùng Tín TIN 0,10 0,10 0,10 Tân Phương Khu 5 2025-2030

7 Mở rộng Đền Nam Trung TIN 0,03 0,03 0,03 Xã Đào Xá Khu 6 2025-2030

8 Tổng diện tích 3,14 3,14

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện việc nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

I ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TMD 3,00 3,00 0,20 2,80 TT.Thanh Thủy Đồi Mỳ 2025-2030

TMD 16,00 16,00 11,50 3,00 1,00 0,30 0,20 TT.Thanh Thủy
Đồng Quan, Đồng Lải 

Sụ, Đồng Sâu
2025-2030

TMD 9,30 9,30 9,10 0,10 0,10 TT.Thanh Thủy

Đồng Điện Biên, Đồng 

Ông Cá, Đồng Lải Bà 

Nghe (Ven đường TL 

317G)

2025-2030

TMD 8,80 8,80 6,50 2,30 TT.Thanh Thủy
Đồng Bờ, Đồng Bạch 

Thủy
2025-2030

TMD 12,00 12,00 0,20 0,50 1,20 9,00 0,10 0,50 0,50 TT.Thanh Thủy
Đồi Đá Mài, Đồi 

Chuyền, Đồi Con Voi
2025-2030

TMD 0,40 0,40 0,40 TT.Thanh Thủy
Trung tâm hội nghị cũ và 

UBND thị trấn cũ

TMD 1,20 1,20 1,00 0,10 0,10 TT.Thanh Thủy
Đồng Bờ, Nhà văn hóa 

khu 4

2
Khu thương mại du lịch sinh thái kết hợp nhà 

ở 
TMD 65,00 65,00 1,00 3,00 19,00 32,00 1,50 5,50 0,50 0,50 2,00

TT. Thanh Thủy, 

Sơn Thủy
gần hồ Suối rồng 2025-2030

3

Thu hồi, chuyển mục đích và đấu giá QSD 

đất TMDV tại khu đất công ích thu hồi của 

UBND thị trấn Thanh Thủy quản lý

TMD 0,62 0,62    0,62 TT. Thanh Thủy Khu Phố 2024

4
Dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ và 

thương mại Thanh Thủy
TMD 0,35 0,35 0,35 TT. Thanh Thủy 2024

5

Đầu tư kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà 

hàng, Trung tâm thương mại và vui chơi giải 

trí Novare global 

TMD 0,46 0,46    0,46 TT. Thanh Thủy Khu 7 2024

6
Khu sản xuất và giới thiệu sản phẩm hóa mỹ 

phẩm Xuân Sơn
TMD 0,50 0,50 0,50 TT Thanh Thủy Khu 7 2024

7 Khu thương mại dịch vụ du lịch sinh thái TMD 7,00 7,00 7,00 Tu Vũ
Đồi Đế Vương, khu 11 

(Yến Mao Cũ)
2025-2030

8  Bãi bốc xếp hàng hóa TMD 2,40 2,40 2,40 Tu Vũ 
Bãi San, Khu 13, (Khu 

10,  Phượng Mao cũ)
2025-2030

9 Bãi bốc xếp hàng hóa TMD 5,00 5,00 5,00 Tu Vũ
Bãi Lính, Khu 1 (khu 6, 

xã Tu Vũ cũ)
2025-2030

TMD 0,50 0,50 0,50 Tu Vũ 
 Đồng Đa, 

Phượng Mao cũ
2025-2030

TMD 4,00 4,00 4,00  Tu Vũ Tràng Chiềm, Khu 4, khu 5 2025-2030

TMD 125,00 125,00 66,00 53,00 2,00 4,00 Tu Vũ

Đồng Gạo, Đồng Đỗ 

Xũng, Đồng Cổng Duối, 

Đồng Mè, Đồng Song 

Quan, Trung Nam, Khu 

1, 2, 3, 4, 5

2025-2030

TMD 20,00 20,00 20,00 Tu Vũ Đồi Đỉnh Bằng, khu 7 2025-2030

TMD 5,00 5,00 4,00 1,00 Tu Vũ Đồng Trong, khu 6 2025-2030

TMD 20,00 20,00 20,00 Tu Vũ Đồi Chặc Nai, khu 6 2025-2030

TMD 6,00 6,00 6,00 Tu Vũ Đồi Suối Rêu, khu 12 2025-2030

TMD 2,50 2,50 1,80 0,40 0,20 0,05 0,05 Tu Vũ Ngòi Cát, khu 7 2025-2030

TMD 3,00 3,00 3,00 Tu Vũ Bãi chuối, khu 1 2025-2030

12
Xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phượng 

Mao
TMD 0,41 0,41    0,40    0,01   Tu Vũ   Phượng Mao 2024

13
Khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ 

Phượng Mao
TMD 59,45 59,45 8,50 1,99 2,20 26,70 15,27 3,00 0,29 1,00 0,50 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

Đất thương mại dịch vụ1

11

10 Đất thương mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ 
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Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

TMD 0,50 0,50 0,45 0,05 Xuân Lộc Khu 1 2025-2030

TMD 0,90 0,90 0,90 Xuân Lộc Khu 5 2025-2030

TMD 13,40 13,40 13,40 Xuân Lộc
Khoảnh 1,3 (Giáp KCN 

Trung Hà)
2025-2030

TMD 0,15 0,15 0,15  Xuân Lộc Khu 6 2025-2030

TMD 0,60 0,60 0,45 0,15 Thạch Đồng Đồng Nứa 2025-2030

TMD 4,70 4,70 4,20 0,5 Thạch Đồng Khu Trại Ngoài, khu 1 2025-2030

17 Đất thương mại dịch vụ TMD 7,00 7,00 7,00 Thạch Đồng Bãi San, Bãi làng khu 5 2025-2030

18
Bến bãi bốc xếp hàng hóa, kinh doanh vật 

liệu xây dựng
TMD 1,00 1,00    1,00 Thạch Đồng 2024

TMD 2,20 2,20 2,20 Tân Phương Đồi Sụ, Khu 1 2025-2030

TMD 0,45 0,45 0,45 Tân Phương Bãi Trung tâm 2025-2030

TMD 10,00 10,00 0,50 9,50 Tân Phương Ven Hồ Sụ, khu 1 2025-2030

TMD 0,10 0,10 0,10 Tân Phương Đồng Sen 2025-2030

TMD 3,85 3,85 0,30 3,55
TT Thanh Thủy, 

Tân Phương
Ghềnh Dê 2025-2030

TMD 3,65 3,65 3,45 0,20 Tân Phương Đồng Sống 2025-2030

TMD 0,71 0,71 0,11 0,10 0,50 Tân Phương Lũng Trâu 2025-2030

TMD 5,67 5,67 5,67 Tân Phương Đồi Đá Lăn, khu 5 2025-2030

20
Dự án bãi tập kết hàng hóa và kinh doanh vật 

liệu xây dựng Lan Hương
TMD 0,48 0,48 0,48 Tân Phương Khu 5 2024

21 Dự án Khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm quốc tế TMD 1,37 1,37 1,37 Tân Phương 2024

22
Trung tâm kinh doanh đồ gỗ nội thất Tân 

Phương
TMD 0,48 0,48    0,10    0,15    0,23  Tân Phương Khu 04 2024

23
Khu dân cư nông thôn mới, du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao
TMD 67,09 67,09 6,30 1,20 23,50 25,25 1,22 1,67 0,40 7,55 Đồng Trung, Tu Vũ 2025-2030

24 Khu dịch vụ thương mại gò con ngựa TMD 20,00 20,00 10,50 2,50 4,00 2,00 0,30 0,20 0,50  Hoàng Xá Gò con ngựa 2025-2030

TMD 0,80 0,80 0,80 Hoàng Xá Khu 15 2025-2030

TMD 11,00 11,00 7,60 0,50 0,80 1,50 0,50 0,10 Hoàng Xá Khu 19 2025-2030

TMD 9,00 9,00 6,60 1,00 0,30 1,10 Hoàng Xá Khu 7, khu 8 (Đầm Vàng, 2025-2030

TMD 2,80 2,80 2,50 0,30 Đào Xá Đồng Cầu Sào dưới 2025-2030

TMD 12,00 12,00 8,00 3,00 0,50 0,20 0,30 Đào Xá

Đồng Chùa, Đồng Quải 

Chặng (hai bên đường 

317G)

2025-2030

TMD 10,00 10,00 6,20 3,50 0,10 0,20 Đào Xá
Vụng Then, Bạch Thủy 

(hai bên đường 317G)
2025-2030

TMD 0,40 0,40 0,40 Đào Xá Đính Bằng 2025-2030

TMD 3,50 3,50 3,50 Đào Xá Đồng Cầu, Bến Di 2025-2030

TMD 3,80 3,80 3,00 0,50 0,30 Đào Xá Láng Mè 2025-2030

27
Khu thương mại du lịch sinh thái kết hợp nhà 

ở 
TMD 19,00 19,00 1,00 0,50 16,00 1,00 0,50 Đào Xá Đập Gò Hèo 2025-2030

28 Dự án Cơ sở kinh doanh đồ gốm, sứ mỹ nghệ TMD 1,52 1,52    1,40    0,12 Đào Xá 2024

29
Dự án trung tâm dịch vụ hội nghị khách sạn 

quốc tế Wyndham Thanh Thủy
TMD 9,70 9,2 0,50 0,50 Bảo Yên

Đồng Xa Dâu Cát, đồng 

Lải
2024

TMD 13,00 13,00 1,00 12,00 Bảo Yên Khu 1, khu 2 (Bãi bồi) 2025-2030

TMD 31,00 31,00 27,00 1,20 0,80 2,00 Bảo Yên Đồng Đẹ, Gòi Bói 2025-2030

31
Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng, dịch vụ 

phụ trợ và bãi đỗ xe
TMD 4,90 0,63 4,27    1,00    1,87    1,38    0,02 Bảo Yên 2024

32 Đất thương mại dịch vụ TMD 44,00 44,00 2,00 41,00 1,00 Đoan Hạ
Đồng Cúi, đồng Nâu, 

Cầu Viềng, Bờ Đầm
2025-2030

33 Bến bãi bốc xếp hàng hóa TMD 1,33 1,33 0,89 0,44 Đoan Hạ Khu 1 2025-2030

TMD 20,00 20,00 7,30 12,40 0,30 Đoan Hạ
Dộc Cùng, Đồng Ngẩn, 

Cổ Bồng
2025-2030

TMD 5,50 5,50 0,95 4,55 Đoan Hạ Cống Lem 2025-2030

35
Khu đô thị thương mại dịch vụ kết hợp sinh

thái Hồ Suối Rồng
TMD 69,23 69,23

Sơn Thủy, 

TT. Thanh Thủy
Hồ suối rồng 2025-2030

36 Đất thương mại dịch vụ TMD 2,00 2,00    0,70    1,30 Sơn Thủy Khu 2 2025-2030

37
Khu thương mại du lịch sinh thái kết hợp nhà 

ở 
TMD 12,78 12,78 7,05 4,06 1,53 0,00 0,14

Sơn Thủy

Khu 3, khu 4, khu 5, 

(Khu ruộng trũng giáp xã 

Đoan Hạ)

2025-2030

38
Khu kinh doanh bến bãi, tập kết vật liệu xây 

dựng
TMD 3,91 3,91 3,91 Đồng Trung 2025-2030

39

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải 

nghiệm của Công ty CP đầu tư du lịch Minh 

Nhật

TMD 3,70 3,70 0,60 1,15 1,95 Đồng Trung Đồi Dộc Dượng 2025-2030

40 Quy hoạch khu đất dịch vụ thương mại TMD 2,50 2,50 0,50 2,00 Đồng Trung Khu 7 2025-2030

15

19

25

Đất thương mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ

Bãi bốc xếp hàng hóa

16 Đất thương mại dịch vụ

14

Đất thương mại dịch vụ 

Đất thương mại dịch vụ 

Đất thương mại dịch vụ 

Đất thương mại dịch vụ xã Đào Xá26

34

30
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chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

41 Khu bến bãi dịch vụ thương mại Tân Trưng TMD 32,40 32,40 32,40 Đồng Trung 2025-2030

42
Quy hoạch khu dịch vụ thương mại hai bên 

đường BT mới
TMD 25,80 25,80 18,80 6,30 0,50 0,20 Đồng Trung

khu Đồng Bịp, đồng Gò 

Mai
2025-2030

43
Trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao 

Việt Nhật
TMD 0,47 0,47 0,47 Đồng Trung khu 11 2024

44
Quy hoạch khu dịch vụ thương mại đồng 

Trằm Khế
TMD 5,20 5,20 3,39 1,31 0,50 Đồng Trung  đồng Trằm Khế 2025-2030

45 Quy hoạch khu dịch vụ thương mại Gò Kẹt TMD 1,00 1,00 1,00 Đồng Trung Gò Kẹt 2025-2030

46
Quy hoạch khu đất dịch vụ thương mại Khu 

Thùng Cúc
TMD 5,00 5,00 5,00 Đồng Trung Khu Thùng Cúc 2025-2030

47
Cửa hàng khu kinh doanh vật liệu xây dựng 

Công Thư
TMD 0,19 0,19 0,19 Đồng Trung Khu gò Xoan Đào 2024

48 Khu Thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí TMD 2,00 2,00    2,00 Đồng Trung 2024

49

Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản 

sang đất thương mại dịch vụ của Công ty cổ 

phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ

TMD 3,16 3,16    3,16 Đồng Trung 2024

50
Nhà hàng ăn uống, tổ chức sự kiện và kinh 

doanh thương mại tổng hợp
TMD 0,87 0,87    0,87 Đồng Trung 2024

51
Sân golf 18 hố kết hợp biệt thự sinh thái, 

nghỉ dưỡng Vườn Vua
TMD 81,50 81,50  16,00 35,00 13,00 0,10 8,80 0,70    2,00    0,50 0,50 4,90 Đồng Trung 2025-2030

52 Đất thương mại dịch vụ TMD 15,20 15,20 2,50 2,20 3,70 5,30 1,50
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn 
2025-2030

Tổng diện tích 982,52 982,52

II
ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI

NÔNG NGHIỆP

1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,40 2,40    2,40 Tân Phương 2024

2
Đấu giá quyền sử dụng đất thu hồi của công 

ty Thành Hưng
SKC 2,40 2,40 Tân Phương 2025-2030

3 Nhà máy sản xuất dược liệu SKC 2,00 2,00 2,00 Tân Phương 2025-2030

SKC 1,50 1,50 0,84 0,66 Hoàng Xá Khu 21 2025-2030

SKC 0,45 0,45 0,29 0,16 Hoàng Xá Khu 18 2025-2030

SKC 13,50 13,50 12,20 0,20 0,30 0,50 0,10 0,20 Hoàng Xá
Dốc Đồng, Khu 13, khu 

14
2025-2030

SKC 0,36 0,36 0,36 Hoàng Xá Khu 12 2025-2030

6 Khu vực lò mổ gia súc, gia cầm tập trung SKC 1,00 1,00 0,80 0,20 Hoàng Xá Gò Gạo 2025-2030

7
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phục vụ

sản xuất gạch tuynel Phúc Hưng
SKC 4,90 4,90 3,90 1,00 Hoàng Xá Khu 9 2025-2030

SKC 10,00 10,00 10,00  Xuân Lộc Khu Đồi khu 7 + khu 8 2025-2030

SKC 2,00 2,00 2,00 Xuân Lộc Dộc Mái 2025-2030

SKC 10,00 10,00 5,80 4,20 Đào Xá

Gò Yên Ngựa, Khu 6, 

(giáp Công ty chè 

Trường Hải)

2025-2030

SKC 1,40 1,40 1,40 Đào Xá Gò Gian Làng, khu 19 2025-2030

SKC 2,00 2,00 2,00 Đào Xá Gò Dộc Thọ, khu 1 2025-2030

SKC 7,00 7,00 7,00 Đào Xá Gò Dộc Thủ, khu 2 2025-2030

SKC 0,85 0,85 0,85 Đào Xá Rộc Rớp, Khu 18 2025-2030

SKC 11,00 11,00 4,30 0,20 6,50 Đào Xá Ven đập dộc hẹp 2025-2030

SKC 0,87 0,87 0,87 Đào Xá Đồng Vừng khu 3 2025-2030

SKC 0,70 0,70    0,70 Đào Xá Khu 15 2024

SKC 1,40 1,40    1,40 Đào Xá Khu 15 2024

11
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế 

biến dăm gỗ và ván bóc Thanh Thủy
SKC 0,41 0,41    0,41  Đào Xá

Bản đồ 3 loại rừng: 

Khoảnh 12, tiểu khu 250
2024

12
Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch 

tuynel Đại Quang
SKC 1,10 1,10 1,10  Đào Xá Khu 7 2024

13 Xưởng sản xuất đũa xuất khẩu Anh Tuấn SKC 0,48 0,48   0,48  Đào Xá Khu Đồng Vừng 2024

14 Xưởng sản xuất lô cuốn cáp Kim Thanh SKC 0,39 0,39   0,39  Đào Xá Khu Đồng Vừng 2024

15
Xưởng chế biến khoáng sản caolin - fenspat 

của Công ty TNHH Vinh Sơn
SKC 0,80 0,80 0,15 0,65  Đào Xá 2025-2030

SKC 7,50 7,50 2,80 4,70 Tu Vũ Đồi Dài, Phượng Mao cũ 2025-2030

SKC 4,00 4,00 4,00 Tu Vũ 
Chân đồi Đế Vương, 

Yến Mao cũ
2025-2030

SKC 25,00 25,00 2,00 23,00 Tu Vũ Đồi Giếng Sùi 2025-2030

SKC 5,00 5,00 5,00 Tu Vũ Đồi Gốc Tranh, khu 8 2025-2030

SKC 3,60 3,60 3,60 Tu Vũ Đồi Ốc, Khu 14 2025-2030

SKC 12,00 12,00 2,40 0,60 9,00 Tu Vũ  Đồi Cháo Dê 2025-2030

17 Nhà máy sản xuất dược phẩm CDH SKC 0,67 0,67    0,67  Tu Vũ 2024

SKC 2,00 2,00 2,00 Sơn Thủy Gò Suối Hai, khu 1 2025-2030

16 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Đấu giá QSD đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp đối với khu đất nông nghiệp thuộc 

quỹ đất công ích do UBND xã Đào Xá, 

huyện Thanh Thủy quản lý

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

9

10

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

4

5

8 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
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Mã 
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hiện 
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chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

SKC 3,00 3,00 3,00 Sơn Thủy khu 1 2025-2030

SKC 2,20 2,20 1,50 0,30 0,40 Sơn Thủy Khu 3 2025-2030

19 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp SKC 0,80 0,80 0,80 Đoan Hạ Trại Lợn 2025-2030

20 Quy hoạch khu đất sản xuất Đồng Đồi Chuối SKC 8,60 8,60 0,35 2,35 5,90 Đồng Trung Đồng Đồi Chuối 2025-2030

21
Quy hoạch nhà máy công ty ván gép 

HAVITECH
SKC 2,70 2,70 2,70 Đồng Trung Đồi Dộc Dượng 2025-2030

22 Đất sản xuất kinh doanh khu đồng Cò SKC 0,00 0,00 Đồng Trung Đồng Cò 2025-2030

23 Quy hoạch khu đất sản xuất phi nông nghiệp SKC 9,50 9,50 0,50 1,00 7,00 0,50 0,30 0,20 Đồng Trung 2025-2030

24
Quy hoạch khu đất sản xuất phi nông nghiệp 

Bãi Sắn
SKC 10,00 10,00 10,00 Đồng Trung 2025-2030

25
Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cốt pha 

định hình và nhà kho cho thuê.
SKC 1,76 1,76    1,76  Đồng Trung 2024

Tổng diện tích 177,24 177,24

III ĐẤT SẨN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SKX 20,00 20,00 20,00 Tu Vũ Phượng Mao cũ 2025-2030

SKX 30,00 30,00 30,00 Tu Vũ Yến Mao cũ 2025-2030

SKX 50,00 50,00 50,00 Tu Vũ Tu Vũ cũ 2025-2030

2 Khai thác cát tại xã Tân Phương SKX 20,00 20,00 20,00 Tân Phương 2025-2030

Tổng diện tích 120,00 120,00

IV ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC

1
Xây dựng Nhà kho và các công trình phụ trợ 

phục vụ sản xuất nông nghiệp
PNK 6,01 6,01 0,48 0,45 3,23 0,40 0,00 1,35 0,10 Các xã, thị trấn 2025-2030

Tổng diện tích 6,01 6,01

V ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

1
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản

sang đất trồng cây lâu năm 
CLN 15,00 15,00 15,00 Sơn Thủy 2025-2030

2
Chuyển mục đích đất trồng lúa kém hiệu quả

sang đất trồng cây lâu năm
CLN 4,00 4,00 4,00 Tân Phương Dộc Làng, Dộc Mõ 2025-2030

3

Chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng

thủy sản trong các khu dân cư trên địa bàn

các xã thị trấn sang đất trồng cây lâu năm

CLN 10,00 10,00 10,00
Trên địa bàn các xã, thị 

trấn
2025-2030

Tổng diện tích 29,00 29,00

VI Đất nuôi trồng thủy sản

1 Chuyển mục đích sang nuôi trồng thủy sản NTS 10,30 10,30 10,30 Tân Phương

Đồng Sào, Giếng Cháu, 

Đồng Chạo, Giữa Đồng, 

Bánh Chay, hang Rắn, 

đồng Nội, Cổng Xóm 

dưới đường nội đồng

2025-2030

Tổng diện tích 10,30 10,30

VII ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

1
Trang trại tổng hợp kết hợp du lịch trải

nghiệm đồi Khoang Giang
NKH 50,00 50,00 50,00 Đồng Trung, Tu Vũ Đồi Him, Đồi Chuối 2025-2030

NKH 16,00 16,00 16,00 Tân Phương Gò Dung, Đồi Cây Sữa 2025-2030

NKH 2,40 2,40 2,40 Tân Phương Khu 7 2025-2030

NKH 4,30 4,30 0,70 3,60 Tân Phương Khu 6 2025-2030

3 Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch NKH 1,10 1,10 1,10 Tân Phương khu Gò Sét, khu 6 2025-2030

4 Trang trại tổng hợp NKH 2,00 2,00 2,00 Đào Xá Khu 11 2025-2030

NKH 3,00 3,00 3,00 Hoàng Xá khu 4 2025-2030

NKH 12,00 12,00 9,50 1,50 1,00 Hoàng Xá khu 15 2025-2030

7 Trang trại chăn nuôi NKH 10,00 10,00 8,00 2,00 Hoàng Xá Gò Châm 2025-2030

8
Trang trại nông nghiệp công nghệ cao Thanh 

Thủy
NKH 30,00 30,00 1,00 20,00 9,00 Hoàng Xá Đập Đồng Khô 2025-2030

9 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao NKH 10,00 10,00 6,00 4,00 Xuân Lộc 2025-2030

10
Đất trồng cây hàng năm tại bãi nổi xã Xuân

Lộc
HNK 14,50 14,50 14,50 Xuân Lộc 2025-2030

NKH 2,00 2,00 0,60 1,00 0,40 Tu Vũ Gò Đá, khu 9 2025-2030

NKH 3,50 3,50 3,50 Tu Vũ Đồi Bãi Bằng, khu 7 2025-2030

NKH 2,00 2,00 0,30 0,60 0,40 0,70 Tu Vũ Ao Đồi Voi Khu 9 2025-2030

12 Đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao NKH 19,00 19,00 15,00 1,50 2,5 Tu Vũ

Ao Trạm Xá, Đầm 

Vùng (giáp trạm y tế 

Phượng Mao cũ)

2025-2030

13 Trang trại chăn nuôi khu Đồi Dài NKH 3,50 3,50 3,5 Tu Vũ Đồi Dài 2025-2030
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1

11

6 Trang trại tổng hợp

Trang trại tổng hợp

Trang trại tổng hợp2

Dự án khai thác cát lòng sông Đà

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp



LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS NKH SKC DGT DTL DVH DGD DTT DCH DBV DDT ONT ODT DYT NTD TSC DRA DSK DNL SON MNC CSD TMD SKS SKX

Năm thực 

hiện
STT TÊN CÔNG TRÌNH

Mã 

QH

Diện tích 

Quy 

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Loại đất lấy vào

Địa điểm 

(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa 

chính hoặc bản đồ hiện 

trạng sdđ

14
Trang trại nông nghiệp xanh kết hợp trải

nghiệm khu Đồi Ốc, Đầm Vùng
NKH 20,00 20,00 8,00 12,00 Tu Vũ Đầm Vùng, Đồi Ốc 2025-2030

NKH 12,00 12,00 12,00 Sơn Thủy
Cây Côm, Khu 1, Khu 

3, Khu 4
2025-2030

NKH 6,00 6,00 6,00 Sơn Thủy Khu 1,7 2025-2030

NKH 1,80 1,80 1,80 Đoan Hạ Đồng 200 Ly 2025-2030

NKH 1,96 1,96 1,96 Đoan Hạ Bờ Đắp 2025-2030

NKH 0,58 0,58 0,58 Đoan Hạ Gò Lều 2025-2030

NKH 18,00 18,00 12,00 3,00 3,00 Bảo Yên Thổ Mô, khu 4, khu 5 2025-2030

NKH 31,70 31,70 1,70 30,00 Đồng Trung Đồi Khoang Giang 2025-2030

NKH 22,87 22,87 5,50 5,44 11,67 0,26 Đồng Trung Đồi Dộc Dượng 2025-2030

18 Quy hoạch trang trại đồng Thanh Niên Ngoài NKH 10,00 10,00 5,50 4,50 Đồng Trung đồng Thanh Niên Ngoài 2025-2030

Tổng diện tích 310,21 310,21

 Nông nghiệp tổng hợp, kết hợp du lịch trải 

nghiệm
17

Trang trại tổng hợp16

Trang trại tổng hợp15


